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CHỦ ĐỀ II:
CÁC TỔ CHỨC QUỐC TẾ TRÊN THẾ GIỚI

	A. NỘI DUNG
	B. HS NGHE HIỂU 
      VÀ GHI CHÉP

	
I. Sự thành lập Liên hiệp quốc (UNO). 
	1. Hoàn cảnh ra đời.
– 4/1945: 50 nước họp tại San Francisco thông qua  .........................và thành lập tổ chức Liên hiệp quốc.
– 24/10/1945: bản Hiến chương LHQ có hiệu lực (Ngày thành lập LHQ).
	2. Mục đích.
– Bảo vệ an ninh, .......................thế giới.
– Phát triển mối quan hệ ............................., hợp tác giữa các nước.
	3. Nguyên tắc hoạt động.
– Bình đẳng chủ quyền giữa các quốc gia và quyền ................. tự quyết.
– Tôn trọng .................... lãnh thổ và độc lập chính trị.
– Không can thiệp vào công việc ......................... của các nước.
– Giải quyết các ....................... quốc tế bằng biện pháp hòa bình.
– Chung sống ............................ giữa các nước trên thế giới.
– Bảo đảm nguyên tắc nhất trí (quyền phủ quyết) của 5 cường quốc: Liên Xô, Mỹ, Anh, Pháp, Trung Quốc.
	4. Sáu cơ quan chính.
	a. Đại hội đồng: gồm tất cả các nước ................., mỗi năm họp một lần.
	b. Hội đồng Bảo an: 
– Giữ vai trò trọng yếu trong việc bảo vệ ..............., hòa bình thế giới.
– 5 Ủy viên thường trực có quyền ................... là: LX, Mỹ, Anh, Pháp, TQ. 
	c. Ban Thư ký: cơ quan .....................- tổ chức, đứng đầu là ........................
	d. Các cơ quan khác của LHQ: Hội đồng Kinh tế - Xã hội, Tòa án Quốc tế và Hội đồng Quản thác.
	5. Vai trò (Vị trí).
– Là một .................. quốc tế nhằm bảo vệ an ninh, hòa bình thế giới, giải quyết các tranh chấp, xung đột khu vực.
– Phát triển mối quan hệ hữu nghị, hợp tác giữa các nước.
    6. Liên hiệp quốc phát triển thành viên. 
– 9/1977: Việt Nam gia nhập LHQ (thành viên thứ 149).
– 2006: LHQ có 192 quốc gia thành viên.
II. Liên minh châu Âu (EU).
	1. Nguyên nhân ra đời và sự phát triển.
– Sau 1945, sự tăng trưởng kinh tế đã dẫn đến quá trình liên kết kinh tế - chính trị giữa các nước Tây Âu.
– 1951, sáu nước Tây Âu: Pháp, Tây Đức, Ý, Bỉ, Hà Lan, Luxembourg thành lập Cộng đồng than - thép châu Âu. 
– 1957: thành lập Cộng đồng năng lượng nguyên tử châu Âu (EAEC) và Cộng đồng kinh tế châu Âu (EEC).
– 1967: hợp nhất 3 tổ chức trên thành Cộng đồng châu Âu (EC).
– 1993: Cộng đồng châu Âu (EC) đổi thành Liên minh châu Âu (EU).
– 2007: EU có .......... nước với 490 triệu dân.
	2. Mục tiêu.
– Hợp tác giữa các nước thành viên về kinh tế, tiền tệ, chính trị, đối ngoại và an ninh.
	3. Thành tựu.
– 2002: đồng EURO (Ơrô) được sử dụng chính thức. 
– EU là tổ chức chính trị – kinh tế lớn nhất thế giới, chiếm 1/4 GDP thế giới.
– 1990: quan hệ ngoại giao EC (nay là EU) - VN được thiết lập.
   III. Hiệp hội các nước Đông Nam Á (ASEAN).
		1. Hoàn cảnh ra đời.
– Sau khi giành độc lập, các nước Đông Nam Á phát triển kinh tế trong điều kiện rất khó khăn nên cần phải có sự .................. để phát triển và hạn chế ảnh hưởng của các ..........................
– Các tổ chức liên kết kinh tế .................(EEC) hoạt động có hiệu quả.
– 8/8/1967, tại Bangkok (Băng Cốc), thành lập “Hiệp hội các nước Đông Nam Á” (ASEAN), gồm 5 nước: Thái Lan, Indonesia, Malaysia, Singapore và Philippines.		
		2. Mục tiêu.
– Hợp tác phát triển về ........................, văn hóa để xây dựng ĐNA thành khu vực hòa bình và ổn định.   
        3. Hai giai đoạn phát triển và thành tựu.
– 1967 - 1975: ASEAN còn là một tổ chức khu vực non yếu, chưa có vị thế trên trường quốc tế.
– Hiệp ước thân thiện và hợp tác (Hiệp ước Bali) được kí kết tại Indonesia, vào tháng 2/1976 đã mở ra một thời kì phát triển mới vì đã xác định được những nguyên tắc cơ bản trong .................... giữa các nước:
*1976 đến 1978: ASEAN thiết lập quan hệ ngoại giao với 3 nước ĐD. 
*1979-1989: quan hệ giữa 2 nhóm nước hết sức căng thẳng do vấn đề Campuchia. 
*Từ cuối 1989: khi vấn đề Campuchia đã được giải quyết, mối quan hệ giữa ASEAN với 3 nước ............................... được cải thiện.
*Kết nạp thêm Brunei (1984), Việt Nam (1995), Lào và Myanmar (1997) và Campuchia (1999). 
– Từ 5 nước sáng lập, đến năm 1999, ASEAN đã phát triển thành 10 nước thành viên.
– ASEAN đẩy mạnh hợp tác kinh tế để xây dựng ĐNA thành khu vực hòa bình, ổn định, cùng phát triển. 
– 2007: ........................ ASEAN ra đời nhằm xây dựng ASEAN thành một cộng  đồng vững mạnh vào năm 2015.
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I. TRẮC NGHIỆM.
 Hãy khoanh tròn vào câu trả lời đúng.
1.Hội nghị quốc tế San Francisco (từ ngày 25/4 đến 26/6/1945) đã quyết định vấn đề gì?
A. Tuyên bố tổ chức Liên hợp quốc chính thức đi vào hoạt động.
B. Thông qua bản hiến chương thành lập tổ chức Liên hợp quốc.
C. Thỏa thuân thành lập các cơ quan của tổ chức Liên hợp quốc.
D. Hình thành khối Đồng minh chống phát xít.
2.Mục đích chính của tổ chức Liên hợp quốc được nêu rõ trong hiến chương là
A. Tiêu diệt chủ nghĩa phát xít và quân phiệt.
B. Thúc đẩy quan hệ hữu nghị và hợp tác giữa các nước.
C. Duy trì hòa bình và an ninh thế giới.
D. Giải quyết các tranh chấp và xung đột quốc tế.
3. Liên hiệp quốc được thành lập dựa trên nguyên tắc cơ bản là
A. Tôn trọng bình đẳng chủ quyền quốc gia và quyền tự quyết của các dân tộc.
B. Tôn trọng toàn vẹn lãnh thổ và độc lập chính trị của các nước.
C. Không can thiệp vào công việc nội bộ của các nước.
D. Giải quyết các tranh chấp xung đột bằng phương pháp hòa bình.
 4. Nguyên tắc nào không phải là nguyên tắc hoạt động của Liên hợp quốc.
A. Tôn trọng bình đẳng chủ quyền quốc gia và quyền tự quyết của các dân tộc.
B. Không can thiệp vào công việc nội bộ của các nước.
C. Hợp tác phát triển có hiệu quả trong các lĩnh vực kinh tế, văn hóa, xã hội.
D. Giải quyết các tranh chấp xung đột bằng phương pháp hòa bình.
5.Cơ quan chính trị quan trong nhất của tổ chức Liên hiệp quốc nhằm duy trì hòa bình, an ninh thế giới là
A. Hội đồng Bảo an.
B. Đại hội đồng.
C. Ban thư kí.
D. Tòa án quốc tế.
6. Hội đồng Bảo an Liên hiệp quốc hoạt động theo nguyên tắc
A. Tôn trọng bình đẳng chủ quyền quốc gia và quyền tự quyết của các dân tộc.
B. Tôn trọng toàn vẹn lãnh thổ và độc lập chính trị của các nước.
C. Giải quyết các tranh chấp xung đột bằng phương pháp hòa bình.
D. Chung sống hòa bình với sự nhất trí giữa năm ủy viên thường trực Hồi đồng Bảo an.
7. Quốc gia nào có tốc độ tăng trưởng kinh tế cao nhất ở Đông Nam Á trong những năm 70 của thế kỉ XX? 
A. Singapore..              B. Malaixia.            C.   Philippines.              D.   Thái Lan. 

   8. Quốc gia nào ởĐôngNamÁ trở thành "con rồng" nổi trội nhất trong bốn "con rồng" kinh tế của Châu Á? 
A. Indonesia.                   B.   Singapore.               C.   Philippines.            D.   Thái Lan.
   9. Khối quân sự Bắc Đại Tây Dương (NATO) do Mỹ lập ra (4/1949) nhằm
A. Chống lại Liên Xô và các nước XHCN Đông Âu.
B. Chống lại phong trào giải phóng dân tộc trên thế giới.
C. Chống lại Liên Xô, Trung Quốc và Việt Nam.
D. Chống lại các nước XHCN và phong trào giải phóng dân tộc thế giới.
10. Ý nào sau đây không phản ánh đúng tình hình các nước Tây Âu và sau Chiến tranh thế giới thứ hai?
A. Bị chiến tranh tàn phá nặng nề.
B. Hàng triệu người chết, mất tích hoặc bị tàn phế.
C. Sản xuất công, nông nghiệp sa sút nghiêm trọng.
D. Thu được lợi nhuận khổng lồ qua việc bán vũ khí.
II. Tự luận:
1. Từ nguyên tắc giải quyết các tranh chấp quốc tế bằng biện pháp hòa bình, hãy liên hệ với việc bảo vệ chủ quyền biển đảo Việt Nam.
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2. Khái quát hoàn cảnh ra đời và phát triển của tổ chức chính trị-kinh tế lớn nhất hành tinh. Quan hệ EU-Việt Nam hiện nay ra sao?
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3.Thời cơ và thách thức của Việt Nam khi gia nhập ASEAN?
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